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der Handel retail perdagangan thương mại व्याापाार
der Einzelhandel retail sector ritel thương mại खुुदराा
IM LADEN/ 
IM GESCHÄFT

IN THE SHOP/ 
IN THE STORE

DI TOKO TRONG CỬA HÀNG स्टोोअर मेंं/दुकाान मेंं

die Filiale/die Zweigstelle subsidiary/branch cabang chi nhánh/văn phòng đại diện शााखाा/सहाायक
der Ladendiebstahl shoplifting pencurian toko tình trạng trộm cắp trong 

cửa hàng
दुकाानदाारीी

der Bäcker bakery pembuat roti thợ làm bánh महि�लाा बेेकर/बेेकर
der Backshop bakery toko roti tiệm bánh बेेकरीी
der Backautomat baking machine mesin roti otomatis máy nướng bánh tự động वेंंडिं�ंग मशीीन
die Backwaren bakery products produk roti các sản phẩm bánh बेेकरीी उत्पााद
der Ofen oven oven lò nướng ओवन
der Lebensmittel- 
einzelhandel (LEH)

food retail trade ritel makanan (leh) ngành bán lẻ thực phẩm 
(LEH)

खााद्य खुुदराा वि�के्रेताा (LEH)

der Bücherladen bookshop toko buku hiệu sách कि�तााबोंं कीी दुकाान/ 
महि�लाा कसााई

der Fleischer butcher tukang daging người bán thị �t कसााई
das Fischgeschäft fishmonger toko ikan cửa hàng bán cá मछलीी वि�के्रेताा
der Blumenladen florist’s, flower shop toko bunga cửa hàng hoa फूूल वि�के्रेताा
der Friseur hairdresser penata rambut perempuan/

penata rambut
thợ cắt tóc नााई/हेेअर डे्रेसर

das Eisenwarengeschäft hardware shop toko besi cửa hàng vật liệu sắt हाार्डडवेेयर कीी दुकाान
der Juwelierladen jewellery shop toko perhiasan cửa hàng trang sức ज्वैैलर्सस कीी दुकाान
das Schreibwarengeschäft stationary shop toko alat tulis cửa hàng văn phòng phẩm स्टेेशनरीी कीी दुकाान
die Konditorei cake shop konditor cửa hàng bánh ngọ�t हलवााई कीी दुकाान
die Parfümerie perfume shop toko parfum nước hoa इत्र कीी दुकाान
die Drogerie drugstore apotek hệu thuốc रसाायनज्ञ
der Schuhladen shoe shop toko sepatu cửa hàng giày जूूतेे कीी दुकाान
der Textileinzelhandel textile retail ritel tekstil bán lẻ hàng dệt may कपड़ोंं कीी दुकाान
die Tiernahrung animal food makanan hewan thức ăn cho thú cưng पाालतूू जाानवरोंं काा भोोजन
das Lotto lottery lotto xổ số लॉॉटरीी
der Post post office pos bưu kiện डााकघर
das Food food makanan đồ ăn, thực phẩm खाानाा
Non-Food non-food non-makanan sản phẩm phi thực phẩm गैैर-खााद्य
das Obst und das Gemüse fruit and vegetables buah dan sayur trái cây và rau củ quả फल और सब्जि��याँँ�
die Gemüseabteilung vegetable department bagian sayur khu vực rau quả सब्जीी अनुुभााग
die Obstabteilung fruit department bagian buah khu vực trái cây फल अनुुभााग
die Frischetheke deli counter bagian segar quầy thực phẩm tươi sống डेेलि�केटेेसन कााउंंटर
die Frischeabteilung fresh food department bagian salad khu vực hàng tươi sống तााजाा खााद्य वि�भााग
die Salattheke salad bar bar salad quầy salad सलााद बाार
die Abteilung department departemen khu vực/quầy वि�भााग
die Tiefkühlabteilung (TK) freezer department bagian makanan beku khu vực đồ đông lạnh जमेे हुए खााद्य वि�भााग (टीीकेे)
das Schaufenster shop window etalase cửa kính trưng bày दुकाान कीी खि�ड़कीी
das Lager stock gudang kho बेेयरिं�ंग
das Warenlager warehouse gudang barang kho hàng hóa गोोदााम
auf Lager in stock tersedia còn hàng, có sẵn trong kho स्टॉॉक मंें
nicht auf Lager not in stock tidak tersedia hết hàng स्टॉॉक मंें नहींं
die Lagerdauer storage period waktu penyimpanan thời gian lưu trữ भंंडाारण समय
der Mindestbestand minimum stock persediaan minimum mức tồn kho tối thiểu न्यूूनतम स्टॉॉक स्तर
die Reihe, das Sortiment range, product range deretan, koleksi dãy, danh mụ�c sản phẩm श्रृंं�खलाा, वर्गीीकरण
die Geschäftsfälle business transactions transaksi bisnis đề án kinh doanh व्याावसाायि�क लेेनदेेन
die Gesprächsführung conversations manajemen percakapan kỹ năng điều phối cuộc trò 

chuyện
बाातचीीत कौौशल

die Leergutannahme bottle returns (recycling) penerimaan barang kosong tiếp nhận chai, lọ� rỗng खाालीी स्वीीकृृति�
das Warenlager warehouse gudang barang kho hàng hóa गोोदााम
der Rollcontainer (Rolli) roller container kontainer beroda (rolli) kệ trưng bày di động (rolli) रोोल कंंटेेनर (ट्रॉॉलीी)
die Bestellliste order list daftar pesanan danh sách đặt hàng ऑर्डडर सूूचीी
das Kühlhaus refrigerated warehouse ruang pendingin kho lạnh कोोल्ड स्टोोर
die Palette pallet palet kệ pallet फूूस
die Aushilfe temporary worker bantuan tambahan nhân viên tạm thời अस्थाायीी सहाायताा
der Arbeitsablauf workflow proses kerja quy trình làm việc काार्ययवि�धि�
der Personalumkleideraum staff changing room ruang ganti staf phòng thay đồ nhân viên कर्ममचाारीी चेंंजिं�ंग रूम
die Umkleide changing room ruang ganti phòng thay đồ चेंंजिं�ंग रूम
das Spind locker lemari tủ đựng đồ लॉॉकर
die Arbeitsbekleidung work clothes pakaian kerja đồng phụ�c lao động कााम केे कपड़े
das Namensschild name badge lencana nama thẻ tên नााम टैैग
die Papppresse cardboard compactor pengepres kardus máy nén giấy काार्डडबोोर्डड प्रेेस
die Kühlkette cold chain rantai pendingin chuỗi lạnh कोोल्ड चेेन
der Kundenkreis customer base lingkungan pelanggan tệp khách hàng ग्रााहक आधाार
der Gang aisle lorong khu vực trưng bày गलि�यााराा
der Korb basket keranjang rổ hàng टोोकरीी
der Ladentresen shop counter meja toko quầy bán hàng कााउंंटर
der Filialleiter branch manager kepala cabang giám đốc chi nhánh शााखाा प्रबंंधक
das Regal shelf rak cái kệ शेेल्फ़
der Einkaufswagen shopping trolley troli belanja xe đẩy hàng शॉॉपिं�ंग काार्टट
die Quittung receipt kwitansi biên lai रसीीद
die Rückerstattung refund pengembalian dana đền bù वाापसीी
die Schlange queue antrian xếp hàng कताार
die Plastiktüte plastic bag kantong plastik túi ni-lông प्लाास्टि�िक बैैग
die Kreditkarte credit card kartu kredit thẻ tín dụ�ng के्रेडि�ट काार्डड
das Bargeld cash tunai tiền mặt नकद
das Kleingeld change uang receh tiền lẻ बदलीी
die Beschwerde complaint keluhan lời phàn nàn शि�काायत
der Detektiv investigator detektif thanh tra/thám tử जाासूूस
der Einkaufskorb shopping basket keranjang belanja giỏ hàng शॉॉपिं�ंग बाास्केेट
der Einkaufswagen shopping trolley troli belanja xe đẩy hàng शॉॉपिं�ंग काार्टट
die Etiketten labels label nhãn लेेबल
die Euro-Kisten Eurobox kotak euro thùng euro यूूरोो बॉॉक्स
die Fläche (Verkaufsfläche) floor (sales floor) area (area penjualan) khu vực (khu vực bán hàng) क्षेेत्र (बि�क्रीी क्षेेत्र)
der Geldautomat cash machine mesin atm máy rút tiền tự động/atm नकद मशीीन
die Getränke drinks minuman đồ uống पेेय पदाार्थथ
der Gutschein voucher voucher phiếu giảm giá वााउचर
die Kamera camera kamera máy ảnh कैैमराा
die Kasse checkout kasir quầy thanh toán चेेकआउट
der Kassierer,  
die Kassiererin

cashier kasir pria/wanita nhân viên thu ngân (nam)/
nhân viên thu ngân (nữ)

कैैशि�यर

die SB-Kassen self-service checkouts kasir mandiri quầy thanh toán tự phụ�c vụ� स्व-सेेवाा चेेकआउट
das Kassenband conveyor belt sabuk kasir băng chuyền quầy thu ngân चेेकआउट बेेल्ट
der Kassenbon receipt struk belanja biên lai रसीीद
der Kassenbereich checkout area area kasir khu vực thanh toán चेेकआउट क्षेेत्र
das Kassenbüro cash office kantor kasir văn phòng thu ngân चेेकआउट काार्याा�लय
die Kühlung refrigeration pendinginan hệ thống làm lạnh रेेफ्रीीज़रेेशन
der Leergutautomat reverse vending machine mesin pengembalian 

barang kosong
máy đổ rác खाालीी मशीीन

die Öffnungszeiten opening hours jam buka giờ mở cửa खुुलनेे काा समय
der Parkplatz parking tempat parkir bãi đậu xe पाार्किं�ंग स्थल
der Pausenraum break room ruang istirahat phòng nghỉ ब्रेेक रूम
die Toiletten toilets toilet nhà vệ sinh शौौचाालय
die Treuepunkte loyalty points poin loyalitas điểm thưởng लॉॉयलटीी अंंक
die Waage scales timbangan cái cân स्केेल
AUFGABEN TASKS TUGAS CÔNG VIỆC काार्यय
die Qualitätskontrolle quality check kontrol kualitas kiểm soát chất lượng गुुणवत्ताा नि�यंत्रण
die Disposition allocation penataan barang bố trí वि�स्थाापन
die Inventur inventory inventaris kiểm tra tồn kho इन्वेंंट्रीी
die Kundenberatung customer service layanan pelanggan chăm sóc khách hàng ग्रााहक सेेवाा
die Reklamation complaint keluhan lời phàn nàn शि�काायतेंं
die Kassenabrechnung cash desk accounting laporan kas kê khai thu ngân नकद लेेखाा
kassieren collecting money menerima pembayaran thu ngân संंग्रह
der Wareneinkauf purchase of goods pembelian barang mua hàng hóa मााल खरीीदनाा
der Warenverkauf sale of goods penjualan barang bán hàng hóa मााल बेेचनाा
die Warenkennzeichnung labelling of goods penandaan barang ghi nhãn hàng hóa मााल लेेबल करनाा
die Warenpflege maintenance of goods perawatan barang bảo quản hàng hóa मााल कीी देेखभााल
die Warenannahme receipt of goods penerimaan barang tiếp nhận hàng hóa इनकमिं�ंग गुुड््स
die Warenpräsentation presentation of goods penampilan barang trưng bày hàng hóa मााल कीी प्रस्तुुति�
dekorieren to decorate mendekorasi trang trí सजाावट
etikettieren to label melabeli dán nhãn लेेबल करनाा
planen to plan merencanakan lên kế hoạch प्लाानर
reservieren to reserve memesan đặt chỗ/dự trữ आरक्षि�त करनाा
verhandeln to negotiate menegosiasikan mặc cả बाातचीीत करनाा
eintreffen to arrive tiba đến nơi पहुंंच गयाा
ausladen to unload membongkar dỡ hàng डि�लीीवर करेंं
einsortieren to sort mengurutkan phân loại छँँटा ाई
die Kalkulation calculation kalkulasi tính toán गणनाा
die Zeitplanung scheduling perencanaan waktu lên lị �ch समय नि�योोजन
die Bestellung order pemesanan đặt hàng पंंजीीकरण
die Lagerorganisation warehouse organisation organisasi gudang quản lý kho bãi गोोदााम संंगठन
Ursachen für Kassendiffe-
renzen ermitteln

to determine causes for 
cash discrepancies

menemukan penyebab 
perbedaan kas

xác đị �nh nguyên nhân của 
sự chênh lệch thu ngân

नकदीी रजि�स्टर अंंतर केे 
काारणोंं काा नि�र्धाा�रण

Beratung von Kunden advising customers konsultasi pelanggan tư vấn khách hàng ग्रााहकोंं कोो सलााह देेनाा
(Kassensystemdaten und) 
Kundenservice

(till system data and)  
customer service

(layanan sistem kas dan) 
layanan pelanggan

(dữ liệu hệ thống thu ngân 
và) dị �ch vụ� khách hàng

(बि�क्रीी बिं�ंदु प्रणाालीी डेेटाा और) 
ग्रााहक सेेवाा

die Werbung und die  
Verkaufsförderung

advertising and sale  
promotion

iklan dan promosi penju-
alan

quảng cáo và khuyến mãi वि�ज्ञाापन और बि�क्रीी संंवर्धधन

im Auftrag von on behalf of atas nama đại diện/thay mặt cho कीी ओर सेे
die Nachbestellung repeat order pemesanan ulang đặt bổ sung hàng पुुनःः आदेेश देेनाा

KLEINES WÖRTERBUCH FÜR MITARBEITENDE  
                       IM HANDEL
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PRODUKT/WARE PRODUCT/GOODS PRODUK/BARANG SẢN PHẨM/HÀNG HÓA उत्पााद/मााल
der Sachmangel quality defect cacat barang sản phẩm lỗi साामग्रीी दोोष
die Anfrage enquiry permintaan khảo sát अनुुरोोध
das Angebot quote penawaran giảm giá प्रस्तााव
der Angebotsvergleich quote comparison perbandingan penawaran so sánh ưu đãi प्रस्तााव तुुलनाा
die Warengruppe product group kelompok barang nhóm sản phẩm उत्पााद समूूह
die Warenlieferung goods delivery pengiriman barang giao hàng मााल कीी डि�लीीवरीी
die Warensicherung product surveillance keamanan barang an ninh hàng hóa इलेेक्ट्रॉॉनि�क लेेख नि�गराानीी
die unsachgemäße Verpackung incorrect packaging pengemasan yang tidak tepat đóng gói không đúng cách अनुुचि�त पैैकेेजिं�ंग
die Haftung liability tanggung jawab trách nhiệm pháp lý वि�लंब
die Garantie warranty garansi bảo đảm वाारंंटीी
die Gewährleistung guarantee jaminan bảo hành theo luật गाारंंटीी
der Lieferungsverzug delay in delivery keterlambatan pengiriman giao hàng trễ डि�लीीवरीी मंें देेरीी
ausverkauft to be sold out habis terjual bán hết स्टॉॉक सेे बााहर
der Ladenpreis retail price harga toko giá niêm yết खुुदराा मूूल्य
(zurück-) erstatten to refund mengembalikan hoàn tiền/đền bù (वाापस) वाापसीी
der Lieferant supplier pemasok nhà cung cấp आपूूर्ति�िकर्ताा�
die Saisonware seasonal goods barang musiman sản phẩm theo mùa मौौसमीी साामाान
die Teigware pasta produk tepung sản phẩm từ bột mì पाास्ताा
das Molkereiprodukt (MoPro) dairy products produk susu sản phẩm sữa (mopro) डेेयरीी उत्पााद
die Kühlware chilled products barang dingin hàng đông lạnh रेेफ्रि�जरेेटेेड साामाान
die Haltbarkeit, haltbar shelf life, long-life masa simpan, tahan lama hạn sử dụ�ng, còn hạn शेेल्फ लााइफ, टि�कााऊ
das Trockensortiment dry goods produk kering thực phẩm khô सूूखाा साामाान
der Gebrauchsartikel consumer goods barang kebutuhan hàng tiêu dùng उपभोोक्ताा साामाान
die Fertigsoße ready-made sauce saus siap saji nước sốt đóng sẵn तैैयाार सॉॉस
das Gewürz seasoning bumbu gia vị � मसाालाा
die Überprüfung check pemeriksaan kiểm tra परि�क्षण
der Abverkauf sale penjualan bán thanh lý बि�क्रीी
der Beipackzettel package insert petunjuk pemakaian tờ hướng dẫn sử dụ�ng पैैकेेज इंंसर्टट
die Herkunft origin asal nguồn gốc/xuất xứ उत्पत्ति�
die Güteklasse grade kelas mutu hàng chất lượng गुुणवत्ताा वर्गग
die Konserve preserve makanan kaleng đồ hộp संंर क्षि�त
die Aktionsware promotional products barang promosi hàng khuyến mại प्रचाार संंबंंधीी साामाान
das Sonderangebot special offer penawaran khusus ưu đãi đặc biệt वि�शेष ऑफ़र
das Mindesthaltbarkeits-
datum (MHD)

best before date tanggal kedaluwarsa 
(mhd)

sử dụ�ng tốt nhất trước 
ngày (mhd)

बेेस्ट-बि�फोोर डेेट

die reduzierte Ware reduced goods barang diskon hàng giảm giá कम कीीमत वाालेे साामाान
das Etikett label label nhãn hàng लेेबल
das Preisauszeichnungsgerät labelling device alat penandaan harga thiết bị � dán nhãn मूूल्य लेेबलिं�ंग डि�वााइस
das Sonderpreisschild 
(Aktionsschild)

special price label  
(promotional label)

label harga khusus  
(label promosi)

nhãn dán khuyến mãi वि�शेष मूूल्य टैैग  
(प्रचाार संंबंंधीी टैैग)

das Leergut empties barang kosong bao không/túi không/chai rỗng खाालीी
die Glasflasche glass bottle botol kaca chai thủy tinh कांं�च कीी बोोतल
die Plastikflasche plastic bottle botol plastik chai nhựa प्लाास्टि�िक कीी बोोतल
die Mehrwegflasche reusable bottle botol yang dapat diguna-

kan kembali
chai tái sử dụ�ng पुुन: प्रयोोज्य बोोतल

die Einwegflasche non-reusable bottle botol sekali pakai chai dùng một lần डि�स्पोोजेेबल बोोतल
der Haushalt household rumah tangga hộ gia đình घरेेलूू
stark beschädigt heavily damaged rusak parah hư hỏng nặng भाारीी क्षति�ग्रस्त
Waren mit hoher Um-
schlagsgeschwindigkeit 
(Schnelldreher)

"goods with a high turno-
ver rate (fast-movers)"

barang dengan perputar-
an cepat

sản phẩm bán chạy  
(có tốc độ quay vòng cao)

उच्च टर्ननओवर दर वाालेे साामाान 
(तेेजीी सेे बि�कनेे वाालेे साामाान)

die Zeitschriften magazines majalah tạp chí पत्रि�कााएँँ
der Aufsteller stand-up display pajangan standee (khung đứng để 

giới thiệu sản phẩm)
डि�स्प्लेे स्टैंंड

der Beutel bag kantong cái túi बैैग
Convenience convenience barang praktis sự tiện lợi सुुवि�धाा
das Display display layar trưng bày प्रदर्शशन
der Fanartikel fan products merchandise sản phẩm cho người hâm mộ फैैन मर्चेंंडााइज़
die Lieferung delivery pengiriman vận chuyển डि�लीीवरीी
die Papiertüte paper bag kantong kertas túi giấy पेेपर बैैग
die Platzierung placement penempatan vị � trí प्लेेसमेंंट
der Preis price harga giá कीीमत
die Schreibwaren stationary alat tulis văn phòng phẩm स्टेेशनरीी
die Spielwaren games mainan đồ chơi तंंबााकूू उत्पााद
die Spirituosen spirits minuman keras rượu mạnh स्पि�रि�ट
die Tabakwaren tobacco products produk tembakau sản phẩm thuốc lá खि�लौौनेे
das Textil clothes tekstil dệt may वस्त्र
die Tiefkühlware (TK) frozen goods produk beku (tk) hàng đông lạnh (tk) जमेे हुए साामाान (टीीकेे)
vegan vegan vegan thuần chay शााकााहाारीी
vegetarisch vegetarian vegetarian ăn chay शााकााहाारीी
der Verderb spoilage kerusakan phá rối/quấy nhiễu नााशपाातीी
der Wein wine anggur rượu शरााब
RECHNEN UND  
KALKULATON

CALCULATION AND 
PRICING

PERHITUNGAN DAN 
KALKULASI

TÍNH TOÁN गणनाा और लाागत अनुुमाान

das Fälligkeitsdatum due date tanggal jatuh tempo ngày đến hạn देेय ति�थि�
der Umsatz sales, revenue penjualan doanh số bán hàng टर्ननओवर
die Umsatzsteuer value added tax pajak penjualan thuế bán hàng वैैट
die Rechnung invoice faktur hóa đơn चाालाान
die Dreisatzrechnung calculation using the rule 

of three
perhitungan tiga angka phương pháp tính toán 

ba phép
तीीन काा नि�यम

die Prozentrechnung percentage calculation perhitungan persentase tính tỷ lệ phần trăm प्रति�शत गणनाा
die Durchschnittsrechnung average calculation perhitungan rata-rata tính trung bình औसत गणनाा
die Preisauszeichnung labelling penandaan harga đánh dấu giá मूूल्य लेेबलिं�ंग
die Kostenarten cost types jenis biaya các loại chi phí लाागत प्रकाार
die Statistiken statistics statistik thống kê सांं�ख्यि�िकीी
der Saldo, das Guthaben account balance, credit saldo, kredit số dư, tín dụ�ng शेेष, के्रेडि�ट
die Quittung, der Erhalt receipt kwitansi, penerimaan hóa đơn, biên nhận रसीीद, रसीीद
die Überweisung transfer transfer bank chuyển khoản स्थाानांं�तरण
der Zahlungsaufschub deferred payment penundaan pembayaran thanh toán trễ भुुगताान काा स्थगन
die Zahlungsunfähigkeit inability to pay kebangkrutan mất khả năng thanh toán दि�वाालि�याापन
der Stückpreis price per unit harga per unit đơn giá इकााई मूूल्य
der Rabatt discount diskon giảm giá छूूट
die Marge margin margin biên lợi nhuận माार्जि�िन
verkaufen kurz vor  
Ladenschluss

to sell just before closing menjual menjelang tutup 
toko

bán thanh lý trước giờ 
đóng cửa

बंंद होोनेे केे समय सेे ठीीक पहले 
बेेचनाा

der Bestellschein order form formulir pesanan mẫu đơn đặt hàng ऑर्डडर फॉॉर्मम
die Warenbestandskontrolle inventory control pengendalian stok barang kiểm soát hàng tồn kho इन्वेंंट्रीी नि�यंत्रण
abschreiben (kaufmänni-
sche Abschreibung)

to amortise (commercial 
amortisation)

menulis lepas  
(penyusutan komersial)

tính khấu hao  
(khấu hao thương mại)

मूूल्यह्राास  
(वाा णि�ज्यि�िक मूूल्यह्राास)

der Beleg/der Kassenbon receipt/till receipt bukti/struk biên lai/biên nhận रसीीद/रसीीद तक
FLOSKELN DES  
ALLTAGS

EVERYDAY PHRASES UNGKAPAN SEHARI- 
HARI

CỤM HAY SỬ DỤNG 
TRONG CUỘC SỐNG 
HÀNG NGÀY

रोोज़मर्राा� केे मुुहाावरेे

First-in first-out first-in first-out first-in first-out nhập trước xuất trước पहलेे आओ, पहले जााओ
Möchten Sie Geld  
abheben …?

Would you like to with-
draw money?

apakah anda ingin mena-
rik uang…?

bạn có muốn rút tiền 
không?

क्याा आप कुुछ पैैसेे नि�काालनाा 
चााहेंंगेे...?

Quängelzone temptation zone at the 
checkout

zona anak rewel khu vực đồ chơi, kẹ�o gần 
thu ngân

मुुश्कि��ल स्थि�ति�

Kann ich es anprobieren? Can I try it on? boleh saya mencobanya? tôi có thể thử nó được không? क्याा मैंं इसेे आज़माा सकताा हँूँ?
Wie viel kostet es? How much does it cost? berapa harganya? nó có giá bao nhiêu? इसकीी कीीमत कि�तनीी हैै?
Ich hätte gerne … I would like ... saya ingin… tôi muốn mua… मैंं चााहूँँगाा...
Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? apa yang bisa saya laku-

kan untuk anda?
tôi có thể làm gì cho bạn? मैंं आपके लि�ए क्याा कर सकताा हँूँ?

Sie/es kostet It costs harganya… nó có giá… इसकीी कीीमत क्याा हैै
Möchten Sie noch etwas? Would you like anything 

else?
apakah anda ingin sesuatu 
yang lain?

bạn có muốn gì khác 
không?

क्याा आप कुुछ और चााहेंंगेे?

Das macht … That will be ... totalnya… tổng là… इससेे...
Wie viel … möchten Sie 
haben?

How much … would you 
like?

berapa … yang anda 
inginkan?

bạn muốn có bao nhiêu…? आप कि�तनाा... चााहेंंगेे?

einen Rabatt gewähren to give a discount memberikan diskon đưa ra mức giảm giá छूूट दंें

Mit über 18.000 Mitarbeitern und über 1.000 Auszubildenden gehört die Bartels-Langness-Gruppe zu den größten Arbeitgebern im Norden.  
1892 in Kiel gegründet, wird das Unternehmen heute in vierter Generation inhabergeführt. Das Unternehmen zählt zu den TOP 10 im Lebensmit-
telhandel in Deutschland und zeichnet sich aus durch über 125 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte, geprägt durch gesundes Wachstum  
und Heimatverbundenheit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bela-karriere.de.
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WERDEN SIE MITGLIED IM NETZWERK!

Sie wollen mehr erfahren? 

www.nuif.de/registrieren

FÜR UNTERNEHMEN

  Haben Sie noch Fragen?

Von Ansprechpartnern bis Zugangsbedingungen: Das NETZWERK Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge steht Ihnen bei konkreten Fragen zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten 
gerne zur Verfügung. Viele hilfreiche Informationen dazu finden Sie in unseren FAQs: www.
nuif.de/faq sowie auf unserer Webseite: www.nuif.de/medien. Tauschen Sie sich mit anderen 
Unternehmen aus Ihrer Branche und in Ihrer Nähe zu aktuellen Fragestellungen und Herausfor-
derungen aus und profitieren Sie von konkreten Praxistipps zur Integration von Menschen mit 
Fluchthintergrund in den deutschen Arbeitsmarkt.

                                    www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

http://www.bela-karriere.de
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/mitglied-werden/registrieren/

